ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 8  NĂM HỌC 2019– 2020
I. LÝ THUYẾT:

1.Viết công thức độ lớn lực đẩy ác si mét ? 
- Công thức: FA = d.V

- Trong đó: FA là lực đẩy Acsimet (N ), d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3), V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chổ (m3)

2.Lực ma sát sinh ra khi nào? Cho ví dụ từng loại, Tình huống thực tiễn
- Lực ma sát lăn: Sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.

- Ví dụ: Viên bi lăn trên đất, quả bóng lên trên mặt cỏ, bánh xe lăn trên đường….

- Lực ma sát trượt: Sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.

- Ví dụ: Kéo quyển tập trên bàn, Kéo khúc gổ trên đường, kéo bàn trên gạch….

- Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của lực khác

Ví dụ: Bao lúa, bao phân để lên băng tải để chuyển xuống tàu…

3.Thế nào là 2 lực cân bằng? Quán tính là gì ? cho ví dụ
- Hai lực cân bằng: là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương cùng nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

- Thí dụ: Quyển tập nằm yên trên bàn, quả bóng nằm yên trên mặt đất….

 Quán tính: Khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được.

Thí dụ: Khi oto đột ngột rẽ phải thì ta nghiêng về bên trái,
4.áp lực là gì? Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng giảm áp suất, tình huống thực tiễn
- Áp lực: là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép

- Giảm áp lực và tăng diện tích bị ép

5.Vận tốc là gì? Viết công thức tính vận tốc? giải thích ý nghĩa và đơn vị các đại lượng có trong công thức.

- Vận tốc: Cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quảng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

- Công thức: V = S/t

- Trong đó: V là vận tốc (m/s), S là quảng đường (m), t là thời gian (s)

6. Một vật nhúng trong chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào? Khi nào vật nổi, vật chìm?

- Lực tác dụng: là lực đẩy Acsimet và trọng lực

- Vật chìm xuống : FA < P

- Vật nổi lên: : FA > P

- Vật lơ lửng trong chất lỏng: FA =  P

7. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối như thế nào ? Cho 01 ví vụ minh họa?

Tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc

Ví dụ : Người ngồi yên trên xe đang chuyển động so với cột điện thì người ngồi trên xe chuyển động, so với xe thì người ngồi trên xe đứng yên.

8. Thế nào là chuyển động đều? Thế nào là chuyển động không đều ? Tình huống thực tiễn
- Chuyển động đều: Là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian

- Chuyển động không đều: Là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.

II. BÀI TẬP.

1. Ba vật làm bằng ba chất khác nhau nhưng có cùng thế tích, khi nhúng chìm hoàn toàn chúng vào trong cùng một chất lỏng thì lực đẩy Acsimet tác dụng lên chúng có bằng nhau không ? Giải thích ?

- Lực đẩy acsimet tác dụng lên các vật bằng nhau.

- Theo công thức FA = d.V ta thấy FA phụ thuộc vào phần thể tích chất lỏng chiếm chổ. Vì các vật có thể tích bằng nhau và chìm hoàn toàn trong chất lỏng nên chúng chiếm chổ của chất lỏng như nhau do đó lực đẩy Acsimet cũng bằng nhau.

2. Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. 
-Thỏi nào chịu lực đẩy Acsimet lớn hơn.

- Bằng nhau vì lực đẩy Acsimet chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của nước và thể tích của phần nước bị mỗi thỏi chiếm chỗ
4. Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm vào nước, một thỏi nhúng chìm vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Acsimet lớn hơn ?

- Thỏi nhúng trong nước chịu lực đẩy Acsimet lớn hơn vì trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu.

5. Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm ? Tại sao ?

- Hòn bi nổi vì trọng lượng riêng của thủy ngân lớn hơn trọng lượng riêng của thép.

6. Tại sao một lá thiếc mỏng, vo tròn lại rồi thả xuống nước thì chìm, còn gấp thành thuyền thả xuống nước lại nổi?

Lá thiếc mỏng và thuyền gấp bằng lá thiếc có cùng trọng lượng P.

- Lá thiếc mỏng được vo tròn nên có thể tích giảm, do đó trọng lượng riêng tăng. Khi thả xuống nước thì chìm vì trọng lượng riêng của chiếc lá thiếc lớn hơn trọng lượng riêng của nước.

- Lá thiếc mỏng đó được gấp thành thuyền thả xuống nước lại nổi vì trọng lượng riêng của thuyền nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước (thể tích của thuyền lớn hơn rất nhiều thể tích của lá thiếc vo tròn nên dthuyền < dnước).

7. Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc xe lăn tiếp quảng đường nằm ngang dài 60m trong 24s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quảng đường dốc, trên quảng đường nằm ngang và trên cả hai quảng đường.

        Cho biết                                                      Giải

 S1 = 120m                                   Vận tốc trung bình trên quảng đường dốc

 t1 =  30s                                       V1 = S1/ t1 = 120/30 = 4 m/s

 S2 = 60m                                     Vận tốc trung bình trên quảng nằm ngang

 t2 =  24s                                        V2 = S2/ t2 = 60/24 = 2,5m/s

V1, V2 = ? m/s                              Vận tốc trung bình trên quảng nằm ngang, quảng đường dốc

 Vtb = ? m/s                                      Vtb= S1 + S2/t1 +t2 = 120+60/30+24 = 3,33m/s

8. Một thùng cao 120 cm đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm cách đáy thùng 0.8m ( biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3)

         Cho biết                                                Giải

 h =120cm = 1,2 m                   Áp suất nước tác dụng lên đáy thùng

 d = 10000 N/m3                       P = d.h = 10000.1,2 = 12000 Pa

 h1 = 1,2 - 0.8 = 0,4m               Áp suất nước tác dụng lên một điểm cách  đáy thùng 0,8m

 P= ? Pa                                    P = d.h1 = 10000.0.4 = 4000 Pa

 P0,8m = ? Pa                              Đáp số : 12000 Pa, 4000 Pa

A= ? J

